
TT
Mã môn 

thi
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước

Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)
Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-

III) 

Nơi đăng 

ký dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo đơn)

Đơn vị công tác

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào tạo Cơ sở đào tạo 

1 TKĐT Phạm Khắc Doanh 21/6/1981

KĐT Văn Khê, La 

Khê, Hà Đông, Hà 

Nội

030081010859
Kỹ sư Xây dựng Cảng - 

Đường thuỷ

Thiết kế xây dựng công trình - 

Công trình Đường thủy nội địa - 

Hàng hải

I HAP 21
Công ty Cổ phần đầu tư 

xây dựng Phú Hà
24/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học Xây 

dựng Hà Nội

2 GSXD Phạm Xuân Dũng 15/5/1990

Thôn Thanh Kỳ, xã 

Chí Minh, TP. Hải 

Phòng

030090006914
Kỹ sư Xây dựng cầu 

đương

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II HAP 12

Công ty Cổ phần Tư vấn 

xây dựng và thương mại 

628

02/7/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy

Đại học Giao 

thông vận tải Hà 

Nội

3 TKCĐ Phạm Xuân Hoan 26/8/1977

Thôn Cẩm Lý, xã 

An Phú, TP Hải 

Phòng

030077028339
Cao đẳng Điện tử viễn 

thông

Thiết kế cơ - điện công trình - Hệ 

thống điện
III HAP 06

Công ty TNHH Đầu tư 

xây dựng Thành Đạt HD
27/09/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học Bách 

khoa Hà Nội

GSXD
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III HAP 08

TKKC
Thiết kế xây dựng công trình - Kết 

cấu công trình
III HAP 08

5 GSXD
Nguyễn Như 

Thuyên
24/4/1970

TDP Xuân Nhang 2, 

Xuân Đỉnh, Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội

034070000013
Kỹ sư Xây dựng Cầu - 

đường

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
I HAP 12

Công ty Cổ phần tư vấn 

thiết kế xây dựng giao 

thông Phú Thọ

25/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy

Đại học Giao 

thông vận tải Hà 

Nội

6 GSXD Hoàng Văn Hoan 15/7/1979
Phường Tân Hưng, 

TP Hải Phòng
030079008716

 Kỹ sư Công nghệ Kỹ 

thuật

Xây dựng,

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II HAP 7

Công ty cổ phần tư vấn 

quy hoạch và thiết kế

 xây dựng Hải

Dương

24/9/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
 Đại học Thành 

Đông.

GSXD
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II HAP

TKĐB
Thiết kế xây dựng công trình - 

Công trình Đường bộ
II HAP

8 ĐGXD Nguyễn Anh Tuấn 15/01/1991

Số 3, Lô 7b, KĐT 

PG Trang Quan, An 

Đồng, An Dương, 

Hải Phòng.

033091004726

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

Định giá xây dựng III HAP 10

 Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng các công 

trình giao thông và nông 

nghiệp Hải Phòng.

09/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học Giao 

thông vận tải.

9 GSXD Hoàng Văn Hiển 23/9/1979

Thôn Tân Thuận, 

Tân Lập, Hướng 

Hóa, Quảng Trị.

045079008460
Xây dựng Thủy lợi - 

TD

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II HAP 13

Công ty CP tư vấn xây 

dựng, môi trường và 

HTKT Việt Nam

01/3/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy

Đại học kỹ thuật - 

Đại học Đà 

Nẵng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III HAP

Quản lý dự án II HAP

Thiết kế xây dựng công trình - 

Công trình Đường bộ
II HAP

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

công trình
III HAP

12 GSXD Phan Thanh Hạc 05/7/1974

10 Phan Cảnh Kế, 

Phường Hương Sơ, 

TP Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế

038074015926
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
I HAP 16

Công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng Môi trường và 

Hạ tầng kỹ thuật Việt 

Nam

03/2/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Tại chức
Đại học Giao 

thông vận tải

13 GSXD Hoàng Anh Tuấn 12/3/1974

Tổ 17, Phường Dịch 

Vọng Hậu, Quận 

Cầu Giấy, Hà Nội

040074000039
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
I HAP 26

Công ty Cổ phần Tư vấn 

xây dựng Môi trường và 

Hạ tầng kỹ thuật

25/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy

 Đại học Giao 

thông

vận tải

14 KSĐH  Phan Văn Hiểu  02/10/1984
phường Thạch Khôi, 

thành phố Hải Phòng
 030084012570

 chuyên ngành Trắc 

Địa
Khảo sát Địa hình I HAP 18

 Công ty

 cổ phần Tư vấn Xây 

dựng Giao thông Hải 

Dương

16/9/2024 Bộ Công an Chính quy
Đại học Mỏ - 

Địa chất

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

7 Đỗ Ngọc Hà 09/2/1997

Thôn Phú Khê, xã 

Đường An, TP Hải 

Phòng

030097001991

Kỹ sư Xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

PHỤ LỤC (PHÒNG THI SỐ 01)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH - CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Thông báo số ……./TB-SXD ngày …... tháng 9 năm 2025)

4 Đỗ Quốc Thắng 23/4/1968

Số 3/229 đường 

Điện Biên Phủ khu 

1, P Thành Đông, 

TP Hải Phòng

020068001135 Tại chức
Đại học Xây 

dựng Hà Nội

Công ty Cổ phần tư vấn 

xây dựng và phát triển 

Thăng Long

25/4/2021

10/5/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học Hàng 

Hải Việt Nam

10 GSXD
Nguyễn Trinh 

Giám

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
5

Công ty Cổ phần Tư vấn 

xây dựng và thương mại 

628

Chính quy

Trường Đại học 

Giao thông vận 

tải

Công ty CP tư vấn xây 

dựng, môi trường và 

HTKT Việt Nam

26/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

11 TKĐB
Nguyễn Xuân 

Hưng
04/3/1992

Số 5 Bình Lộc, 

phường Lê Thanh 

Nghị, thành phổ Hải 

Phòng

030092001496

3121/4/1970
Bắc Hà, thành phố 

Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
042070009420

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

15/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học Xây 

dựng

Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông
8

 Công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng giao thông Hải 

Dương
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Hệ đào tạo Cơ sở đào tạo 

15 KSĐH
Nguyễn Lương 

Bằng
05/8/1974

Thôn Vĩnh Lộc, Văn 

Giang, Hưng Yên
033074009274

Kỹ sư công nghệ 

khoan khai thác

thác; Hệ đào tạo

Khảo sát Địa hình III HAP 27

Viện Nghiên cứu tiêu 

chuẩn và thiết kế điển 

hình hóa xây dựng- Viện 

kiến trúc Quốc Gia

20/8/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học Mỏ - 

Địa chất

Định giá xây dựng I HAP

Thiết kế xây dựng công trình - 

Công trình Đường bộ
I HAP

Thiết kế xây dựng công trình - 

Công trình Cầu - Hầm
II HAP

KSĐH Khảo sát Địa hình I HAP

QLDA Quản lý dự án II HAP

QLDA Quản lý dự án III HAP

ĐGXD Định giá xây dựng III HAP

GSXD
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
I HAP

GSLĐ
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

công trình
III HAP

18 GSXD Vũ Hồng Sơn 23/3/1985

 CH505.18T2,Cc 

The Golden, Xã An 

Khánh, Hà Nội

 040085011477 Kỹ sư xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
I HAP 15

Công ty cổ phần Texo tư 

vấn và đầu tư
28/2/2025 Bộ công an Chính quy

Học viện kỹ 

thuật quân sự

TKĐB
Thiết kế xây dựng công trình - 

Công trình Đường bộ
II HAP

QLDA Quản lý dự án III HAP

20 GSXD Trần Văn Lực 10/01/1995
Thôn 3, xã Bình An, 

tỉnh Ninh Bình.
035095003796

Công nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III HAP 6

 Công ty CP SHC Á 

Châu
24/6/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy

Trường cao đẳng 

xây dựng công 

trình đô thị

21 GSXD Trần Văn Vinh 11/3/1984

20/66 phố Võng Thị, 

P Tây Hồ, TP Hà 

Nội

024084023111
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
I HAP 12

Viện khoa học công 

nghệ xây dựng
15/6/2024

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Vừa làm vừa 

học

ĐH kiến trúc Hà 

Nội

22 GSXD Nguyễn Văn Hưng 21/8/1980

Căn hộ 1806 S219 

Vinhome Ocean 

Park, xã Gia Lâm, 

TP Hà Nội

030080008917
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II HAP 11

Công ty CP SHC Á 

Châu
12/8/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy ĐH Xây dựng

23 GSLĐ Vũ Tuấn Anh 02/06/1986

53 Vũ Như Tô, P 

Tân Hưng, TP Hải 

Phòng

030086008713
Kỹ sư công nghệ chế 

tạo máy

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

công trình
III HAP 13

Xí nghiệp kho vssnj 

xăng dầu K132
29/7/2024

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
ĐH Bách khoa 

Hà Nội

24 GSXD
Trần Thị Thanh 

Tâm
06/6/1985

14 Nguyễn Cừ, P Tứ 

Minh, TP Hải 

Dương

034185009363 Kỹ sư xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III HAP 13

Xí nghiệp kho vssnj 

xăng dầu K132
4/6/2025 Bộ Công an Chính quy ĐH Xây dựng

QLDA Quản lý dự án I HAP

GSXD
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
I HAP

TKĐB
Thiết kế xây dựng công trình - 

Công trình Đường bộ
I HAP

TKCH
Thiết kế xây dựng công trình - 

Công trình Cầu - Hầm
II HAP

GSXD
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II HAP

GSLĐ
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

công trình
III HAP

GSXD
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II HAP

GSLĐ
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

công trình
III HAP

29 TKTL
Nguyễn Trọng 

Dương
24/01/1977

Đội 7, Thôn Uông 

Hạ, xã Thái Tân, 

thành phố Hải Phòng

030077001771
Kỹ sư công trình thuỷ 

lợi

Thiết kế xây dựng công trình - 

Công trình Thủy lợi, đê điều
II HAP 23

Công th TNHH Đỉnh 

Long
29/9/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy ĐH Thuỷ lợi

GSXD
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II HAP

16

ĐGXD

Đỗ Văn Diên Chính quy
Đại học Giao 

thông Vận tải

 Công ty

 cổ phần tư vấn xây 

dựng giao thông Hải 

Dương

25/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

17 Đỗ Gia Việt 20/9/1981

 24 Thanh Bình, khu 

3, xã Gia Lộc, thành 

phố Hải Phòng

 030081008936

2502/12/1976

 số nhà 3/28 phô Vũ 

Công Đán, Khu 

Thượng Đạt, phường 

Tứ Minh, thành phô 

Hải Phòng

 030076009655  Xây dựng Cầu, đường

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Vừa làm vừa 

học

Đại học Giao 

thông vận tải

19 Phạm Văn Việt 10/3/1984

 140 Đặng Quốc 

Chinh, phường Lê 

Thanh Nghị, thành 

Xây dựng cầu đường 15
 Công ty TNHH Đinh 

Long
08/7/2022

12/8/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Vừa làm vừa 

học

Công nghệ kỹ 

thuật giao thông
 030084023658

 công nghệ kỹ thuật 

giao thông
6

 Công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng giao thông Hải 

Dương

Tại chức
ĐH Giao thông 

vận tải
027083005936

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường bộ
15

Ban quản lý dự án xây 

dựng quế võ

26 Lê Công Tuấn 21/11/1993

KDC Trung Triều, 

thôn Triều Dương, 

xã Tiên Lữ, Hưng 

Yên

01/5/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

25 Trần Trọng Đông 14/4/1983

Khu phố Hà Liễu, P 

Phương Liễu, tỉnh 

Bắc Ninh

10/8/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
ĐH Giao thông 

vận tải
033093015788

Kỹ sư xây dựng công 

trình giao thông
9 Công ty cp tvxd gthd

Chính quy ĐH Xây dựng030085010444 Kỹ sư xây dựng 15 Công ty cp tvxd gthd

28
Nguyễn Ngọc 

Cương
15/07/1961

số 150 Đặng Quốc 

Chinh, phường Lê 

Thanh Nghị, thành 

phố Hải Phòng

10/7/2025 Bộ Công an27 Nguyễn Bá Linh 01/8/1985

Lô 64.36 Kđt Phía 

Tây, phường Lê 

Thanh Nghị, thành 

phố Hải Phòng

22/12/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Tại chức
ĐH Giao thông 

vận tải
030061004066 Kỹ sư cầu- hầm 25

Công  ty TNHH Đỉnh 

Long

Chính quy
ĐH Giao thông 

vận tải
042091019047

Kỹ sư xây dựng công 

trình giao thông
11

Công ty CP TVXD môi 

trường và HTKT Việt 

Nam

21/4/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

30 Nguyễn Tiến Hành 23/11/1991

Thôn Bắc Châu Kỳ 

Châu,Kỳ Anh, Hà 

Tĩnh

mailto:tienhanh91@gmail.com%20Kỹ%20sư%20xây%20dựng%20công%20trình%20giao%20thông
mailto:tienhanh91@gmail.com%20Kỹ%20sư%20xây%20dựng%20công%20trình%20giao%20thông
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Ngày cấp 

CMT/thẻ 
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Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào tạo Cơ sở đào tạo 

QLDA Quản lý dự án III HAP

ĐGXD Định giá xây dựng III HAP

GSXD
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II HAP

GSLĐ
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

công trình
III HAP

32 GSXD Thạch Văn Tuyền 25/10/1981

Thôn An Thịnh, Xã 

Trường Sinh, Tuyên 

Quang

008081008466 Kỹ sư xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
I HAP 17

Công ty Cp Texo tư vấn 

và đầu tư
20/3/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy ĐH Xây dựng

33 GSXD Phạm Giang Nam 20/5/1982

Xóm Kim Sơn, Nghi 

Ân, TP Vinh, Nghệ 

An

040082036851
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
I HAP 16

Côngty CP TV XDMT 

và HTKT Việt Nam
2/7/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
ĐH Giao thông 

vận tải

34 GSXD Nguyễn Văn Khuê 15/01/1974

12/18 Đào Tấn, 

Phường Thuận Hóa, 

Thành Phố Huế

046074014026
Kỹ sư xây dựng 

Đ&CN

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
I HAP 16

Công ty CP TVXD giao 

thông An Bình
11/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Vừa làm vừa 

học

ĐH Đà Nẵng- 

ĐH Bách Khoa

GSXD
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II HAP

ĐGXD Định giá xây dựng III HAP

QLDA Quản lý dự án III HAP

36 GSXD
Nguyễn Quang 

Khoản
19/5/1980

P631 tòa D5, tổ 7, 

KĐT Đặng Xá, Gia 

Lâm, Hà Nội

019080016303
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
I HAP 23

Công ty TNHH TVXD 

Phước Trường
14/4/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Tại chức ĐH Xây dựng

37 GSXD
Nguyễn Văn 

Cường
18/06/1981

Khu 9 (phường Đại 

Phúc cũ), phường 

Võ Cường, tỉnh Bắc 

Ninh

027081008812
Kỹ sư Xây dựng dân 

dụng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
I HAP 20

Công ty cổ phần tư vấn 

công nghệ, thiết bị và 

kiểm định xây dựng 

CONINCO

10/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

38 GSXD Nguyễn Quý Ngọc 28/01/1977

Số nhà 16-đường 

Kim Liên 2, phường 

Hải Vân, thành phố 

Đà Nẵng

038077025350
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
I HAP 23

Công ty CP Tư vấn 

Thiết kế và Xây dựng 

giao thông

09/08/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Tại chức

 Đại học Giao 

thông vận tải Hà 

Nội

39 GSXD Hoàng Minh Hải 14/06/1979
Xóm 3, xã Đô 

Lương, Nghệ An
044079008723

Kỹ sư xây dựng Thuỷ 

lợi - TD

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
I HAP 22

Công ty Cổ phần tư vấn 

và xây dựng Quang 

Minh

27/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy

Đại học Kỹ thuật 

- Đại học Đà 

Nẵng

40 GSXD Võ Văn Bình 19/5/1979

Phòng 1512 Chung 

cư Bảo Sơn Green 

Pearl, Khối Vinh 

Tiến, phường Thành 

Vinh, Nghệ An

040079014409

Kỹ sư Xây dựng 

ngành Xây dựng Dân 

dụng Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
I HAP 19

Công ty Cổ phần xây 

dựng nền tảng vàng
05/7/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

41 GSLĐ Hoàng Văn Hữu 10/10/1987

Thôn 2 Thanh Hà, 

Thanh Chương, 

Nghệ An

040087018773
Kỹ sư công nghệ Tự 

động

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

công trình
II HAP 13

Công ty Cổ phần tư vấn 

xây dựng MTB Việt 

Nam

20/12/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy - 

Liên thông
Đại học Điện lực

42 GSXD
Hoàng Phương 

Anh
09/04/1985

Khu La Xuyên, xã 

Nam Sách, thành 

phố Hải Phòng

030085006430
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III HAP 17

Công ty Cổ phần tư vấn 

quy hoạch và thiết kế 

xây dựng Hải Dương

26/3/2025

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy

Đại học Giao 

thông vận tải Hà 

Nội

43 GSLĐ Trần Hữu Khánh 12/02/1983

Khu Đất Dịch Vụ 

Vạn Phúc, Hà Đông, 

Hà Nội

027083000492
Kỹ sư Công nghệ chế 

tạo máy

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

công trình
II HAP 14 Công ty Cổ phần Incotel 09/05/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Vừa làm vừa 

học

Đại học Bách 

khoa Hà Nội

44 GSXD Nguyễn Văn Huy 10/11/1984

KDC Đụn, thị trấn 

Nam Sách, huyện 

Nam Sách, Hải 

Dương

030084018360
Kỹ sư xây dựng ngành 

Cấp thoát nước

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II HAP 17

Công ty Cổ phần tư vấn 

quy hoạch và thiết kế 

xây dựng Hải Dương

10/5/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học Xây 

dựng Hà Nội

45 GSXD Phạm Quang Vĩnh 20/04/1954

45/14 đường 11, 

Phường 11, Gò Vấp, 

Tp Hồ Chí Minh

037054002182
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
I HAP 24

Công ty TNHH tư vấn 

xây dựng Phước Trường
13/01/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Tại chức
Đại học Giao 

thông vận tải 

46 TKTL
Nguyễn Văn 

Dương
08/08/1984

Tổ phú Mỹ 1, Dĩnh 

Kế, TP Bắc Giang, 

Bắc Giang

024084003776
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình

Thiết kế xây dựng công trình - 

Công trình Thủy lợi, đê điều
II HAP 14

Công ty cổ phần tư vấn 

và đầu tư xây dựng T-

Light

21/8/2024

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Vừa làm vừa 

học
Đại học thủy lợi

TKTL
Thiết kế xây dựng công trình - 

Công trình Thủy lợi, đê điều
II HAP

Chính quy
ĐH Giao thông 

vận tải
042091019047

Kỹ sư xây dựng công 

trình giao thông
11

Công ty CP TVXD môi 

trường và HTKT Việt 

Nam

31 Hồ Đức Khang 03/08/1967

5/57 phố Thống 

Nhất, phường Lê 

Thanh Nghị, thành 

phố Hải Phòng

21/4/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

30 Nguyễn Tiến Hành 23/11/1991

Thôn Bắc Châu Kỳ 

Châu,Kỳ Anh, Hà 

Tĩnh

25/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Tại chức
ĐH Giao thông 

vận tải
030067005784 Kỹ sư đường bộ 26

Công ty TNHH Đỉnh 

Long

Vừa làm vừa 

học

ĐH kiến trúc Hà 

Nội
017083000379

Kỹ sư xây dựng 

Đ&CN
15

Công ty CP TVXD môi 

trường và HTKT Việt 

Nam

47 Nguyễn Xuân Hải 10/12/1987

Tổ dân số 1, TT 

Nguyên Bình, 

Nguyên Bình, Cao 

Bằng

30/5/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

35 Đặng Minh Hải 27/11/1983

Số 17 ngõ 477 

Nguyễn Trãi, TX 

Nam, Thanh Xuân, 

Hà Nội

09/5/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy Đại học thủy lợi024087011244
Kỹ sư công trình thủy 

lợi
14

Công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng vinasean



TT
Mã môn 

thi
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước

Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)
Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-

III) 

Nơi đăng 

ký dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo đơn)

Đơn vị công tác

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào tạo Cơ sở đào tạo 

GSXD
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II HAP

KSĐH Khảo sát Địa hình II HAP

QLDA Quản lý dự án II HAP

ĐGXD Định giá xây dựng II HAP

48 TKCĐ Mai Đức Thông 24/05/1980

Tdp Vinh Quang, 

Dương Nội, Hà 

Đông, Hà Nội

019080000729
Kỹ sư thiết bị điện, 

Điện tử (ngành điện)

Thiết kế cơ - điện công trình - Hệ 

thống điện
II HAP 22

Công ty cổ phần đầu tư 

và xây dựng Đại Phát
10/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Bách khoa Hà 

Nội

49 GSXD Vũ Ngọc Ninh 29/04/1978

Thôn Nga Long, 

Nguyên Lý, Lý 

Nhân, Hà Nam

035078002694
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II HAP 18

Công ty cổ phần tư vấn 

thiết kế xây dựng công 

trình giảo thông Miền 

Bắc - Chi nhánh 1

09/5/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Tại chức
Đại học Xây 

dựng Hà Nội

50 GSXD Phạm Bình Dương 22/01/1993

Quần Muc, Đại 

Hợp, Kiến Thụy, 

Hải Phòng

031093003292
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III HAP 8

Công ty cổ phần tư vấn 

đầu tư và xây dựng Long 

Giang

22/12/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học Xây 

dựng Hà Nội

TKCĐ
Thiết kế cơ - điện công trình - Hệ 

thống điện
III HAP

GSLĐ
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

công trình
III HAP

QLDA Quản lý dự án III HAP

GSXD
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II HAP

ĐGXD Định giá xây dựng II HAP

QLDA Quản lý dự án III HAP

52 GSLĐ Nguyễn Đức Nhân 22/11/1981
Xóm 1, Đông Lao, 

An Khánh, Hà Nội 
025081000335

Kỹ sư tự động hóa xí 

nghiệp công trình

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

công trình
I HAP 15

Công ty cổ phần tư vấn 

kiểm định xây dựng 

Dascom

21/11/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học Bách 

khoa Hà Nội

53 GSXD Trần Quang Tân 23/4/1991

Thôn Tự Khoát, Ngũ 

Hiệp, Thanh Trì, Hà 

Nội

038091010321

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III HAP 10

Công ty cổ phần trắc địa 

công trình TST
28/9/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học GTVT 

TP HCM

54 GSXD Bùi Đắc Ninh 26/07 1988

Tổ 08 Hữu Nghị, 

thành Phố Hòa Bình, 

Hòa Bình

025088008391
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II HAP 14

Công ty cổ phần đầu tư 

và xây dựng Đức Tín
03/6/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Vừa làm vừa 

học
Đại học thủy lợi

55 GSXD Nguyễn Tiến Dũng 18/10/1973

12 Nguyễn Văn 

Trỗi, Kp6, Ba Đình, 

Bỉm Sơn, Thanh 

Hóa

038073004660
Kỹ sư kinh tế xây 

dựng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III HAP 13

Công ty cổ phần tư vấn 

đầu tư và xây dựng Long 

Giang

28/6/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Vừa làm vừa 

học

Đại học xây 

dựng

56 GSXD Hoàng Văn Luân 15/02/1986

Vĩnh Ninh, Vĩnh 

Quỳnh, Thanh Trì, 

Hà Nội

036086005883
Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II HAP 13

Công ty cổ phần thương 

mại thiết kế và xây dựng 

PCD

25/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học xây 

dựng

57 GSXD Phạm Văn Huy 08/04/1998

Cổ Loan, Thượng 

Linh Tiến, TP Ninh 

Bình, Ninh Bình

037098001058

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III HAP 4

Công ty cổ phần đầu tư 

và xây dựng Pacie
08/5/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy Đại học thủy lợi

58 GSXD Nguyễn Đức Hồng 07/6/1965

111 Trung Lực, 

Trung Hành 5, P Hải 

An, TP Hải Phòng

031065002759 Kỹ sư xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III HAP 8

Công ty CP tư vấn và 

xây dựng điện Hải 

Dương

12/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Tại chức
Đại học sư phạm 

Hải Dương

59 GSLĐ Phạm Hồng Hải 02/01/1998

Hạ Chiểu 2, Minh 

Tân, Thị xã Kinh 

Môn, Hải Dương

030098010031

Cư nhân công nghệ kỹ 

thuật điều khiển và tự 

động hóa

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

công trình
III HAP 5 Công ty cổ phần Incotel 22/12/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Đại học công 

nghiệp Quảng 

Ninh

60 KSĐH
Đoàn Khương 

Hoạt
10/10/1980

Yên Thành, Biên 

Giang, Hà Đông, Hà 

Nội

022080001543 Kỹ sư trắc địa Khảo sát Địa hình III HAP 20

Công ty cổ phần đầu tư 

xây dựng thương mại và 

phát triển nhà bắc sông 

Hồng

10/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học Mỏ - 

Địa chất

GSXD
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II HAP

QLDA Quản lý dự án II HAP

ĐGXD Định giá xây dựng II HAP

TKĐB
Thiết kế xây dựng công trình - 

Công trình Đường bộ
II HAP

47 Nguyễn Xuân Hải 10/12/1987

Tổ dân số 1, TT 

Nguyên Bình, 

Nguyên Bình, Cao 

Bằng

09/5/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy Đại học thủy lợi024087011244
Kỹ sư công trình thủy 

lợi
14

Công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng vinasean

Chính quy
Cao đẳng Nghề 

điện
030089007862

Cao đẳng hệ thống 

điện
6

Công ty TNHH xây 

dựng và thương mại 

Nam Tiến Đạt

61 Vương Tuấn Anh 19/4/1993

Xóm Xuân Hải, 

Đông Hiếu, TX Thái 

Hòa, Nghệ An

10/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

51 Bùi Đức Phước 19/11/1989

Thôn Cao Lý, xã 

Gia Lộc, TP Hải 

Phòng

17/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học Giao 

thông vận tải
040093003974

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

9

Công ty Cổ phần tư vấn 

xây dựng MTB Việt 

Nam



TT
Mã môn 

thi
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước

Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)
Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-

III) 

Nơi đăng 

ký dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo đơn)

Đơn vị công tác

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào tạo Cơ sở đào tạo 

62 GSXD Nguyễn Trọng Hà 03/8/1983

P601-D17 tổ 5 KĐT 

Đặng Xá, Đặng Xá, 

Gia Lâm, Hà Nội

030083009124
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II HAP 19

Viện khoa học và công 

nghệ Mỏ - Luyện kim
24/10/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học xây 

dựng

TKCĐ
Thiết kế cơ - điện công trình - Hệ 

thống điện
III HAP

GSLĐ
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

công trình
III HAP

64 GSXD Hồ Minh Phong 16/07/1983

Xóm Xuân Lai, Đô 

Thành, Yên Thành, 

Nghệ An

040083033704
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II HAP 8

Công ty cổ phần tư vấn 

đầu tư và xây dựng Long 

Giang

11/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy Đại học Thủy lợi

65 GSXD Vũ Thành Duy 05/4/1988

Khu 4, Thị trấn Chi 

Nê, Lạc Thủy, Hòa 

Bình

017088000516
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III HAP 9

Công ty cổ phần tư vấn 

và dầu tư xây dựng T-

light

26/3/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Vừa làm vừa 

học

Đại học Lương 

Thế Vinh

66 GSXD Phạm Quang Đạt 10/6/1984

Hưng Đạo, Quỳnh 

Thọ, Quỳnh Phụ, 

Thái Bình 6

034084021408
Kỹ sư xây dựng Cầu - 

đường

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III HAP 14

Công ty cổ phần tư vấn 

và dầu tư xây dựng T-

light

29/8/2024

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học Giao 

thông vận tải

GSLĐ
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

công trình
III HAP

TKCĐ
Thiết kế cơ - điện công trình - Hệ 

thống điện
III HAP

68 GSXD Bùi Văn Việt 10/9/1987
Xóm 6, Gia Hưng, 

Gia Viễn, Ninh Bình
037087005561

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III HAP 11

Công ty cổ phần tư vấn 

và dầu tư xây dựng T-

light

10/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học Lương 

Thế Vinh

69 GSLĐ Bùi Nhất Hoàng 11/6/1985
Tổ 31 Ngọc Thuỵ, 

Long Biên, Hà Nội
001085014362 Kỹ sư điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

công trình
III HAP 14

Công ty cổ phần xây 

dựng và thương mại 369 

Lộc Phát

09/5/2025

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học Nông 

nghiệp Hà Nội

GSXD
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III HAP

QLDA Quản lý dự án III HAP

71 GSXD Trịnh Hồng Thành 20/02/1979
Tổ 7, Yên Nghĩa, Hà 

Nội
038079009552

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II HAP 18

Công ty cổ phần tư vấn 

đầu tư và xây dựng Long 

Giang

19/4/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Tại chức
Đại học Xây 

dựng

TKKC
Thiết kế xây dựng công trình - Kết 

cấu công trình
III HAP

KSĐH Khảo sát Địa hình III HAP

ĐGXD Định giá xây dựng III HAP

GSXD
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III HAP

73 TKQH Lương Tiến Sơn 19/11/1977

Số 11A/23/64/476 

Chợ Hàng, phường 

Lê Chân, Hải Phòng

031077014313 Kỹ sư điện tàu thủy Thiết kế Quy hoạch xây dựng II HAP 23
Viện Quy hoạch Hải 

Phòng
31/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học Hàng 

Hải Việt Nam

74 GSXD Nguyễn Văn Kiên 30/5/1985

TT BTL Hoá Học, 

TDP Trù 3, Cổ 

Nhuế 2, Bắc Từ 

Liên, Hà Nội

034084003061
Kiến trúc sư ngành 

kiến trúc công trình

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III HAP 17

Công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng vinasean
12/5/2025

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

TKKC
Thiết kế xây dựng công trình - Kết 

cấu công trình
III HAP

GSXD
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III HAP

76 GSXD Nguyễn Văn Học 20/10/1979
Tổ 1, Thạch Bàn, 

Long Biên, Hà Nội
033079011799

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
I HAP 11

Công ty Cổ phần xây 

dựng TLT
10/07/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Vừa học vừa 

làm

Đại học xây 

dựng

77 GSLĐ Cao Nguyên Hiển 07/11/1992

Thôn Thạnh Hội, 

Sơn Hà, Sơn Hòa, 

Phú Yên

054092007269
Cử nhân sư phạm điện 

- điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

công trình
I HAP 10

Công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng Tín An
26/12/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy

Đại học bách 

khoa -đại học Đà 

Nẵng

78 GSXD Đặng Bá Đức 28/03/1987

Bản Lâm Hội, Châu 

Hội, Quỳ Châu, 

Nghệ An

040087012070
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
I HAP 15

Công ty cổ phần tư vấn 

và xây dựng Tiên Phong
16/03/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy

Đại học giao 

thông vận 

ttairTP Hồ Chí 

Minh

Chính quy Đại học Thủy lợi001200038529 Kỹ sư kỹ thuật cơ khí 2
Viện khoa học và công 

nghệ Mỏ - Luyện kim

67 Nguyễn Việt Sơn 24/01/1980
Đô Tân, Bắc Sơn, 

Sóc Sơn, Hà Nội

25/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

63 Nguyễn Xuân Nam 07/11/2000
Tổ 3, Cự Khối, Long 

Biên, Hà Nội

39/7/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học Bách 

khoa Hà Nội
001080039231

Kỹ sư thiết bị điện, 

Điện tử (ngành điện)
21

Công ty cổ phần tư vấn 

đầu tư và xây dựng Long 

Giang

Chính quy
Đại học Xây 

dựng
001084017611

Kiến trúc sư ngành 

kiến trúc
16

Công ty cổ phần tư vấn 

đầu tư và xây dựng Long 

Giang

72 Trần Văn Tuyến 08/10/1992

Xóm 14 Giao 

Hương, Giao Thủy, 

Nam Định

22/10/2024

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

70 Nguyễn Viết Hưng 24/10/1984

Số 28A Lê Trọng 

Tấn, La Khê, Hà 

Đông, Hà Nội

02/7/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy Đại học Thủy lợi036092019212
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng
9

Công ty cổ phần tư vấn 

đầu tư và xây dựng tổng 

hợp Hà Nội

Chính quy
Đại học Hải 

Phòng
034094017155

Kỹ sư Xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
8

Công ty TNHH Tư vấn 

và xây dựng Mai Gia
04/10/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

75 Bùi Văn Đức 30/12/1994

Thôn Vạn Đồn, 

Hồng Dũng, Thái 

Thụy, Thái Bình



TT
Mã môn 

thi
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước

Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)
Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-

III) 

Nơi đăng 

ký dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo đơn)

Đơn vị công tác

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào tạo Cơ sở đào tạo 

79 ĐGXD Đinh Đại Nhân 07/01/1990

Xóm Nam Hải, xã 

Gia Vân, tỉnh Ninh 

Bình

037090001093 Kỹ sư kỹ thuật mỏ Định giá xây dựng III HAP 10

Công ty cổ phần địa chất 

khoáng sản và môi 

trường

28/06/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy

Đại học công 

nghiệp Quảng 

Ninh

80 GSXD Hoàng Tuấn 10/02/1987

19/14 Máy Nước, 

Phước Tân, Nha 

Trang, Khánh Hoà

077087005391
Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
I HAP 7

Công ty TNHH xây 

dựng thương mại Kim 

Minh Phát

08/09/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học Nha 

Trang

81 GSXD Đặng Đức Anh 09/8/1986

Tổ dân phố 8, Nam 

Hồng, TX Hồng 

Lĩnh, Hà Tĩnh

042086003318
Kỹ sư công trình thủy 

điện

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
I HAP 15

Công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng điện 1
21/04/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy Đại học Thủy lợi

82 GSXD Tạ Thành 13/09/1983

Khu phố Lạc 

Vượng, xã Yên 

Thuỷ, tỉnh Phú Thọ

017083000476
Kỹ sư Xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III HAP 15

Công ty TNHH tư vấn 

và xây dựng CDC Việt 

Nam

20/12/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Vừa học vừa 

làm

Đại học Xây 

dựng

83 GSXD Hà Đình Chiểu 18/09/1965

Tổ 29, Hòa Hiệp 

Bắc, Liên Chiểu, Đà 

Nẵng

044065004799
kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
I HAP 25

Phòng thí nghiệm trọng 

điểm đường bộ II
09/08/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Tại chức
Đại học Giao 

thông vận tải

TKCĐ
Thiết kế cơ - điện công trình - Hệ 

thống điện
II HAP

GSLĐ
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

công trình
II HAP

85 GSLĐ Đinh Duy Khánh 29/10/1987
Xuân Tiến, Xuân 

Trường , Nam Định
036087026929

Kỹ sư thết bị điện - 

điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

công trình
III HAP 14

Công ty TNHH tư vấn 

và xây dựng CDC Việt 

Nam

22/11/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học Bách 

khoa Hà Nội

86 GSXD
Nguyễn Ngọc 

Thiện
09/10/1989

Tổ 13, Hoàng Diệu, 

Thành Phố Thái 

Bình, Thái Bình

034089019836
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II HAP 9

Công ty cổ phần kiến 

trúc & xây dựng Tây Hồ
31/3/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Vừa học vừa 

làm

Đại học Lương 

Thế Vinh

87 GSLĐ
Nguyễn Việt 

Cường
31/10/1981

212B ĐN 2 Nhà 

111, Láng Hạ, Đông 

Đa, Hà Nội

001081025401 Kỹ sư hệ thống điện
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

công trình
II HAP 14

Công ty TNHH tư vấn 

và xây dựng CDC Việt 

Nam

15/09/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Vừa học vừa 

làm

Đại học Bách 

khoa Hà Nội

88 GSLĐ Võ Khánh Hoàn 07/05/1983

CH A1006 Tòa A 

CC 378 Minh Khai, 

Vĩnh tuy, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội

042083017748
Kỹ sư thiết bị điện - 

điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

công trình
III HAP 11

Công ty TNHH tư vấn 

và xây dựng CDC Việt 

Nam

07/01/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học Bách 

khoa Hà Nội

89 GSXD Lê Đình Tuấn 15/9/1993

Thôn Văn, Thanh 

Liệt, Thanh Trì, Hà 

Nội

038093007217
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
I HAP 7

Công ty TNHH tư vấn 

thiết kế xây dựng LDT
16/12/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Vừa học vừa 

làm

Đại học xây 

dựng

90 GSLĐ Nguyễn Hữu Minh 10/08/1987

Thôn Hậu Ái, Vân 

Canh, Hoài Đức, Hà 

Nội

022087003218
Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật điện - điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

công trình
III HAP 11

Công ty TNHH tư vấn 

và xây dựng CDC Việt 

Nam

01/11/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy Đại học Điện lực

91 GSXD Phạm Quốc Việt 10/04/1990

P1806 Tòa 19T3 

Kiến Hưng, Hà 

Đông, Hà Nội

034090018415
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
I HAP 11

Công ty cổ phần Năng 

lượng
18/07/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy Đại học Thủy lợi

92 GSXD
Huỳnh Khánh 

Thành
26/08/1982

Thôn Sao Sa, Nam 

Trạch, Bố Trạch, 

Quảng Bình

044082011481
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
I HAP 11

Viện khoa học và Công 

nghệ GTVT
11/08/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Học từ xa
Đại học Đà 

Nẵng

93 GSXD Nguyễn Hải Linh 03/03/1983

Xóm Kim Mỹ, Nghi 

Ân, Thành phố 

Vinh, Nghệ An

040083026607
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
I HAP 14

Phòng thí nghiệm trọng 

điểm đường bộ II
19/07/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Vừa học vừa 

làm

Đại học Bách 

khoa, đại học Đà 

nẵng

94 TKQH Tạ Trung Hiếu 26/6/1980

P. 903 CT16; KĐT 

mới Tứ Hiệp, Thanh 

Trì, Hà Nội

031080003546
Kiến trúc sư quy 

hoạch
Thiết kế Quy hoạch xây dựng III HAP 16

Công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng VINASEAN
25/04/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

GSXD
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II HAP

QLDA Quản lý dự án III HAP

GSXD
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II HAP

QLDA Quản lý dự án III HAP

84 Vũ Mạnh Cường 03/10/1980

CH A1006 Tòa A 

CC 378 Minh Khai, 

Vĩnh tuy, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội

10/07/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy

Đại học kinh tế - 

kỹ thuật công 

nghiệp

038080000626
Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật điện
5

Công ty TNHH tư vấn 

và xây dựng CDC Việt 

Nam

Chính quy
Đại học dân lập 

Hải Phòng
031091011079 Kiến trúc sư 8

Công ty cổ phần tư vấn 

thiết kế xây dựng Hải 

Nam

96 Đào Tuấn Anh 22/12/1989

Thôn Đại Lữ, Đồng 

Ích, Lập Thạch, 

Vĩnh Phúc

13/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

95 Nguyễn Thanh Sơn 08/07/1991
14/110/51 Dư Hàng, 

Lê Chân, Hải Phòng

09/05/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy
Đại học Giao 

thông vận tải
026089007544

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
13

Công ty Cổ phần tư vấn 

xây dựng MTB Việt 

Nam



TT
Mã môn 

thi
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước

Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)
Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-

III) 

Nơi đăng 

ký dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo đơn)

Đơn vị công tác

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào tạo Cơ sở đào tạo 

97 GSXD Bùi Đức Minh 17/11/1978

58/30/17 Lương Thế 

Vinh, Tân Thới Hòa, 

Tân Phú, Hồ Chí 

Minh

082078019599
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
I HAP 12

Ban Quản lý dự án điện 

lực Miền Nam
10/07/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính quy

Đại học kỹ thuật 

công nghệ TP 

Hồ Chí Minh

140


